
UBND HUYỆN CÁT HẢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /KH-PGDĐT 

 

Cát Hải, ngày         tháng 3 năm 2024 

 

KẾ HOẠCH 
Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 

 

 Thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và 

các văn bản hướng dẫn;  

Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 22/01/2024 của Ủy ban nhân 

dân huyện Cát Hải về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024; 

 Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Phòng Giáo dục và Đào tạo Cát 

Hải xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 
(viết tắt là PCTNTC) năm 2024 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

- Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, cơ sở giáo dục 
trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện có 

hiệu quả các quy định của pháp luật về PCTNTC; các Chỉ thị, Nghị quyết, 
Chương trình của Trung ương, của Thành ủy, của Huyện ủy và Kế hoạch của Ủy 

ban nhân dân huyện về công tác PCTNTC nhằm chủ động phòng ngừa, giữ 
vững niềm tin của viên chức, người lao động trong ngành vào Đảng, Nhà nước; 

xây dựng mô hình trường học, cơ sở giáo dục thực sự trong sạch, vững mạnh.  

- Tăng cường thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham 

nhũng, tiêu cực trong quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ, công vụ nhằm tạo 
sự chuyển biến về nhận thức và hành động của viên chức, người lao động ngành 
Giáo dục trong công tác PCTNTC; góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, 

phát triển kinh tế-xã hội. 

 2. Yêu cầu 

 - Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về PCTNTC 
đặc biệt là Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 nhằm nâng cao nhận thức 

của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động trong ngành Giáo dục 
huyện đối với công tác đấu tranh, PCTNTC. 

 - Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTNTC, lãng phí; với quan 
điểm lấy phòng ngừa làm chính, cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý là quan trọng, 

cấp bách; xác định công tác PCTNTC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của 
ngành giáo dục huyện; kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ động 

phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu 
cực, lãng phí. 

  - Tiếp tục tập trung vào những lĩnh vực trọng điểm, tiềm ẩn, dễ xảy ra 
tham nhũng, tiêu cực; xây dựng và hoàn thiện các giải pháp phòng, chống tham 
nhũng, tiêu cực hiệu quả. 
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II. NỘI DUNG  

 1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

 - Thực hiện nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và 

các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành; nhằm bảo đảm kịp thời, đồng bộ, 
thống nhất và hiệu lực, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; 

cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, thực hiện có 
hiệu quả các chương trình, kế hoạch của Chính phủ, Thành ủy, Ban Chỉ đạo 

PCTNTC thành phố, Ủy ban nhân dân huyện về công tác PCTNTC. 

- Triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về 
PCTNTC; nhất là Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về 

việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khóa X về tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 

27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về bảo vệ người phát hiện, tố giác, 
đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 

02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cộng tác 
thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Kết luận số      

05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 
50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận số 

12-KL/TW ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị số 

12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác 
phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. 

- Triển khai thực hiện Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung 

ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Ban Chỉ đạo phòng, chống tham 
nhũng, tiêu cực thành phố; Ủy ban nhân dân huyện; nâng cao trách nhiệm của 

người đứng đầu các cơ quan, cơ sở giáo dục và viên chức trong việc thực hiện 
pháp luật về PCTNTC. Triển khai Kế hoạch số 296/KH-UBND ngày 

29/11/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 
số 168/NQ-CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ ban hành chiến lược quốc  gia 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030. Triển khai đánh giá công tác 
phòng, chống tham nhũng theo Bộ Chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham 

nhũng theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ. 

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTNTC 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách 
của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Tập trung 

tuyên truyền các văn bản: Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn 
bản hướng dẫn thi hành; Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của 

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Quy định số 
02-QĐ/BCĐTU ngày 26/9/2022 về công tác kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố; các văn bản UBND huyện ban 
hành (các kế hoạch): số 51/KH-UBND về khắc phục hạn chế, tồn tại trong lãnh 

đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố 
giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về 
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tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; số 156/KH-UBND ngày 05/6/2019 về việc thực 
hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 

cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho 
người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; số 18/KH-UBND ngày 
22/01/2021 về triển khai thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát 

tài sản, thu nhập; Công văn số 941/UBND-TTr ngày 25/6/2019 về việc tăng 
cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; 

số 1022/UBND-TTr ngày 10/5/2022 về kiểm soát xung đột lợi ích; số 
2896/UBND-TTr ngày 09/11/2022 về triển khai các nhiệm vụ, giải pháp công 

tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới; số 2641/UBND-TTr 
ngày 13/10/2022 về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng; số 1744/UBND-TTr ngày 14/6/2023 về v/v thực hiện kết 
luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo TW về PCTN, tiêu cực. Các 

văn bản được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của ngành tại địa chỉ: 
https://pgdcathai.haiphong.edu.vn/pctn/cac-van-ban-ve-phong-chong-tham-

nhung/ct/7706/1160 

- Đấu tranh mạnh mẽ với các hành vi tham nhũng; khẳng định rõ quyết 
tâm của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị trong việc ngăn chặn và đẩy 

lùi tham nhũng. 

 3. Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tăng 
cường công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan, các cơ sở giáo dục  

 3.1. Tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn 

vị, trường học theo quy định của Luật PCTN và các văn bản pháp luật khác có 
liên quan về thời gian, hình thức, nội dung công khai; đặc biệt là công khai bằng 

hình thức công khai trên Cổng thông tin điện tử, website nhằm minh bạch các 
hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trường học . 

 3.2. Thực hiện việc rà soát để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ 

sung, thay thế để hoàn thiện cơ chế, chính sách, đặc biệt trong một số lĩnh vực 
nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng được dư luận quan tâm như: Đầu tư xây 

dựng; quản lý sử dụng ngân sách, mua sắm tài sản công; công tác tổ chức cán 
bộ; tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức... 

 3.3. Thực hiện kiểm soát xung đột lợi ích (rà soát, giải quyết xung đột lợi 

ích) theo quy định tại Điều 23, Luật PCTN năm 2018 và Mục 3, Chương IV, Nghị 
định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ trong suốt quá trình thực 

hiện nhiệm vụ, công vụ của người có chức vụ, quyền hạn. 

3.4. Thực hiện rà soát, lập kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác định kỳ và tiến 
hành chuyển đổi theo quy định tại Mục 4, Chương 2, Luật PCTN năm 2018 và 

Chương 5, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ (nếu có). 

 3.5. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính, đơn vị 
sự nghiệp công lập; xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề 

nghiệp; nâng cao văn hóa công sở và văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, 
viên chức và người lao động. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 

05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các 
cơ quan hành chính các cấp; Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 

https://pgdcathai.haiphong.edu.vn/pctn/cac-van-ban-ve-phong-chong-tham-nhung/ct/7706/1160
https://pgdcathai.haiphong.edu.vn/pctn/cac-van-ban-ve-phong-chong-tham-nhung/ct/7706/1160
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của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tặng quà, nhận quà và nộp 
lại quà của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước và của cán 

bộ, công chức; các quy định do UBND thành phố ban hành tại các Văn bản: Chỉ 
thị số 21/CT-UBND ngày 26/9/2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các 
cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố; 

Quyết định số 2029/2015/QĐ-UBND, ngày 07/9/2015 ban hành quy định về 
cam kết không gây phiền hà sách nhiều, tiêu cực của cán bộ, công chức trong 

thực hiện nhiệm vụ, công vụ; Chỉ thị số 09/CT-UBND, ngày 07/10/2016 của 
Chủ tịch UBND huyện Cát Hải về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ 

quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện; Kế 
hoạch số 156/KH-UBND ngày 05/6/2019 của UBND huyện về việc thực hiện 

Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 
941/UBND-TTr ngày 25/6/2019 của UBND huyện về việc tăng cường các biện 

pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ. 

 3.6. Tăng cường trách nhiệm giải trình của Trưởng phòng, Hiệu trưởng 
trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Nghị định 

số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ. Thực hiện việc chi trả qua 
tài khoản đối với các khoản chi từ ngân sách Nhà nước; thường xuyên kiểm tra 

việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với các cơ sở giáo dục, cán bộ, 
công chức, viên chức trong ngành. 

 3.7. Thực hiện nghiêm túc các quy định về kê khai tài sản, thu nhập của 

cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Mục 6, Chương 2, Luật PCTN 
năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ. 

Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ 
Chính trị về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và 

kiểm soát việc kê khai tài sản”, Chỉ thị số 483/CT-UBND ngày 29/11/2021 của 
UBND thành phố về tăng cường kiểm soát tài sản, thi nhập của người có chức 
vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn thành phố. Chú trọng 

việc lập danh sách các đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập lần đầu, kê khai 
bổ sung, kê khai hằng năm và kê khai phục vụ công tác cán bộ, đảm bảo đầy đủ, 

trung thực, kịp thời, đúng theo biểu mẫu; công khai bản kê khai tài sản, thu 
nhập; nộp, lưu trữ bản kê khai tài sản theo quy định. 

 3.8. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, cơ sở giáo dục trực 

tiếp chịu trách nhiệm trước cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp và cấp trên về 
công tác PCTN tại cơ quan, đơn vị; tham mưu xử lý trách nhiệm người đứng đầu 

cơ quan, đơn vị không thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong công tác PCTN hoặc 
thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng trong nội bộ đơn vị mình theo Nghị định 

số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ, Quy định số 101-QĐ/TW 
ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của 

cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, đơn vị, địa phương và 
các văn bản chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, của Thành ủy Hải Phòng. 

 3.9. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát đơn giản hóa các thủ tục 

hành chính, hệ thống hóa các quy trình, thủ tục giải quyết công việc. Thực hiện cải 
cách tổ chức, bộ máy tinh gọn, hiệu quả. Triển khai có hiệu quả  Dịch vụ công trực 
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tuyến mức độ 3, mức độ 4. Thực hiện nghiêm việc niêm yết công khai tại trụ sở 
bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục và thuộc thẩm quyền.  

3.10. Tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ việc thực hiện 

các quy định của pháp luật về PCTN 

- Thực hiện tự kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện các quy định của 
pháp luật về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh và phòng 

chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị.  

- Xây dựng kế hoạch tự kiểm tra nội bộ theo quy định tại Điều 55, Điều 
56, Luật PCTN năm 2018, nhằm bảo đảm việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy 

định của pháp luật về PCTN. Tập trung kiểm tra công tác quản lý tài chính, đặc 
biệt là việc thực hiện thu và sử dụng các khoản thu ngoài ngân sách tại các đơn 

vị trường học. Kiểm tra việc thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 
28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế 

thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục 
quốc dân tại các trường trực thuộc. 

3.11. Tiếp tục thực hiện phương thức thanh toán không dùng tiền mặt theo 

quy định. 

4. Công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các hành vi, tội phạm 
tham nhũng và tăng cường vai trò của xã hội trong đấu tranh PCTN  

4.1. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ 

Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử 
lý vụ việc, vụ án tham những” 

Phối hợp với các cơ quan tư pháp trong việc phát hiện, điều tra, truy tố, xét 

xử các vụ án tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng; các vấn đề khắc phục hậu 
quả sau các vụ án tham nhũng; xử lý hoặc tham mưu xử lý kịp thời đối với đảng 

viên, tổ chức đảng vi phạm các quy định về PCTNTC, lãng phí (nếu có). 

4.2. Tham gia các hoạt động về hợp tác quốc tế về PCTN theo chỉ đạo của 
UBND huyện. 

5. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 28/6/2021 của 
UBND thành phố về triển khai Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả 

giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi 
phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước” 
của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 28/6/2021 

Tập trung vào công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có liên 
quan nhằm phổ biến sâu rộng đến toàn thể công chức, viên chức và người lao 
động trong Ngành về các nội dung của đề án bằng các hình thức phù hợp. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Giáo dục và Đào tạo  

1.1. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Xây dựng kế hoạch triển khai đến công 

chức, viên chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trường học. 

 1.2. Đồng chí Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo: Phân công nhiệm vụ 
cho lãnh đạo, chuyên viên cơ quan; chỉ đạo công chức, viên chức cơ quan thực 

hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan. 
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1.3. Giao đồng chí Trần Việt Bắc - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo: 

- Tham mưu tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTNTC đến 
toàn thể công chức cơ quan thông qua các hình thức gửi tài liệu, tuyên truyền 

trong cuộc họp cơ quan... 

- Tham mưu triển khai công tác cải cách hành chính tại đơn vị. 

- Định kỳ tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống 
tham nhũng về Thanh tra huyện theo quy định. 

 1.4. Giao đồng chí Đoàn Thị Phương Thảo - chuyên viên:  

- Tham mưu thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động tài chính, 
ngân sách nhà nước, hoạt động mua sắm các trang thiết bị, văn phòng phẩm... 

phục vụ hoạt động của cơ quan; thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, quy định các 
khoảnchi: hội nghị, tiếp khách, đi công tác, sử dụng điện, nước, văn phòng 

phẩm, mua sách báo... ; thực hiện chi trả lương, phụ cấp, các chế độ khác qua tài 
khoản đối với cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Tham mưu kế hoạch kiểm tra việc thực hiện thu và sử dụng các khoản thu 

ngoài ngân sách tại các đơn vị trường học; thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-
BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Phối hợp với đồng chí Trần Việt Bắc trong việc triển khai thực hiện 

công tác cải cách hành chính của Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

 1.5. Giao đồng chí Đỗ Thanh Tuấn - chuyên viên: Đăng tải toàn bộ các 
văn bản về công tác phòng, chống tham nhũng trên Cổng thông tin điện tử của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

 1.6. Các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên phụ trách Tiểu học, THCS: Chỉ 
đạo các trường đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy, phổ biến 

tại các cơ sở giáo dục từ cấp THCS trở lên trên địa bàn huyện, đảm bảo phù hợp 
với đặc điểm, tình hình của từng cấp học. 

 2. Các đơn vị trường học 

 Căn cứ kế hoạch này và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của 

thành phố, của huyện, của ngành và thực tế của đơn vị để xây dựng kế hoạch 
triển khai thực hiện công tác PCTNTC. 

 Tổ chức tuyên truyền, quán triệt các văn bản về công tác PCTNTC đến 
toàn thể CBQL, GV, NV của đơn vị. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đề ra 
một cách nghiêm túc và thường xuyên. 

 Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về 
Phòng Giáo dục và Đào tạo./. 

 Nơi nhận: 
- Thanh tra Sở GDĐT; 
- Thanh tra huyện; 
- LĐ, CV PGDĐT; 
- Các trường trực thuộc; 
- Lưu: VT.    

TRƯỞNG PHÒNG 
 
 

 
 

 
Đoàn Mạnh Hùng 

 


		2024-03-11T11:23:35+0700
	Việt Nam
	Đoàn Mạnh Hùng <doanmanhhung.ch@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2024-03-11T14:14:25+0700
	Việt Nam
	Phòng Giáo dục và Đào tạo <cathai.gddt@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2024-03-11T14:14:31+0700
	Việt Nam
	Phòng Giáo dục và Đào tạo <cathai.gddt@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2024-03-11T14:14:32+0700
	Việt Nam
	Phòng Giáo dục và Đào tạo <cathai.gddt@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




